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   ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI                                                 Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam  

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC                                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

 

  BIỂU MẪU 20 
( Theo thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GD&ĐT) 

  THÔNG BÁO 

Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học năm 2021-2022  
( Tính đến 31/12/2021) 

 
A. Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu (chưa tính giảng viên cơ hữu tại các Trường Đại học 

thành viên đào tạo khối khoa học cơ bản theo mô hình A+B) 

STT Nội dung 
Tổng 

Số 

Chức danh Trình độ đào tạo 
Hạng chức danh nghề 

nghiệp 

Giáo 

sư 

Phó 

Giáo 

sư 

Tiến sĩ Thạc sĩ 
Đại 

học 

Cao 

đẳng 

Trình 

độ 

khác 

Hạng 

III 

Hạng 

II 
Hạng I 

I. Tổng số 

1 
Giảng viên cơ hữu 

theo ngành 
110 3 23 56 22 6 0 0 60 23 27 

a Khối ngành I 90 3 19 46 16 6   49 18 23 

- Ngành Cử nhân Sư phạm Toán học 

- Ngành Cử nhân Sư phạm Ngữ văn 

- Ngành Cử nhân Sư phạm Lịch sử 

- Ngành Cử nhân Sư phạm Lịch sử - Địa lí 

- Ngành Cử nhân Giáo dục Mầm non 

- Ngành Cử nhân Giáo dục Tiểu học 

- Ngành Cử nhân Sư phạm Vật lý 

- Ngành Cử nhân Sư phạm Sinh học 

- Ngành Cử nhân Sư phạm Hóa học 

- Ngành Cử nhân Quản trị trường học 

- Ngành Cử nhân Khoa học Giáo dục 

- Ngành Cử nhân Quản trị chất lượng 

- Ngành Cử nhân KHTN 

- Ngành Cử nhân Quản trị công nghệ giáo dục 

- Ngành Cử nhân tham vấn học đường 

- Thạc sĩ ngành LL&PP dạy học bộ môn Toán 

- Thạc sĩ ngành LL&PP dạy học bộ môn Vật lý 

- Thạc sĩ ngành LL&PP dạy học bộ môn Sinh 

học 
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- Thạc sĩ ngành LL&PP dạy học bộ môn Ngữ 

văn 

- Thạc sĩ ngành LL&PP dạy học bộ môn Lịch 

sử 

- Thạc sĩ ngành LL&PP dạy học bộ môn Hóa 

học 

- Thạc sĩ QLGD 

- Thạc sĩ Quản trị trường học 

- Thạc sĩ Đo lường và đánh giá trong giáo dục 

- Thạc sĩ Tham vấn học đường  

- Tiến sĩ Lý luận, Phương pháp và công nghệ 

dạy học 

- Tiến sĩ QLGD 

- Tiến sĩ Đo lường và đánh giá trong giáo dục 

B Khối ngành VII 20 0 4 10 6 0 0 11 5 4 

- Thạc sĩ Tâm lý Tâm lý học lâm sàng trẻ em và  

vị thành niên 

- Tiến sĩ Tâm lý Tâm lý học lâm sàng trẻ em và  

vị thành niên 

B. Công khai thông tin về danh sách chi tiết đội ngũ giảng viên cơ hữu theo khối ngành (Tính đến tháng 

12/2021). 

STT 

Họ và tên 
Năm 

sinh 

Giới 

tính 

Chức 

danh 

khoa học 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

Trình độ đào 

tạo 

Chuyên ngành 

giảng dạy 

                     Khối ngành I 

1.  Vũ Văn Hùng 1957 Nam GS. TS GVCC Tiến sĩ Vật lý 

2.  
Mai Văn Hưng 1960 Nam 

PGS. TS GVCC Tiến sĩ Nhân chủng sinh 

học 

3.  Lê Kim Long 1957 Nam PGS. TS GVCC Tiến sĩ Hóa học 

4.  Nguyễn Minh Tuấn 1960 Nam PGS. TS GVCC Tiến sĩ Toán Giải tích 

5.  Nguyễn Chí Thành 1970 Nam PGS. TS GVCC Tiến sĩ Diactic Toán 

6.  Trần Doãn Vinh 1965 Nam PGS. TS GVCC Tiến sĩ PPDH Tin 

7.  Phạm Kim Chung 1970 Nam PGS. TS GVCC Tiến sĩ PPDH Vật lý 
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8.  Lê Thị Thu Hiền 1979 Nữ PGS. TS GVCC Tiến sĩ PPDH Vật lý 

9.  Nguyễn Đức Huy 1974 Nam TS GVC Tiến sĩ Toán học 

10.  Lê Thái Hưng 1982 Nam TS GVC Tiến sĩ Vật lý, ĐLĐG 

11.  Nguyễn Bá Ngọc 1976 Nam TS GV Tiến sĩ Địa lý Môi trường 

12.  Vũ Thị Thu Hoài 1972 Nữ TS GVC Tiến sĩ PPDH Hóa 

13.  Vũ Minh Trang 1983 Nữ TS GVC Tiến sĩ Hóa học 

14.  Nguyễn Hoàng Trang 1985 Nữ TS GV Tiến sĩ Hóa học 

15.  Nguyễn Hữu Chung 1970 Nam TS GVC Tiến sĩ Hóa học 

16.  Lê Thị Phượng 1975 Nữ TS GVC Tiến sĩ Hóa học 

17.  Phạm Thị Kim Giang 1978 Nữ TS GV Tiến sĩ Hóa học 

18.  Hoàng Thu Hà  1972 Nữ TS GVC Tiến sĩ Hóa học 

19.  
Nguyễn Thị Thúy Quỳnh 1978 Nữ 

TS GV Tiến sĩ Sinh học phân tử 

thực vật 

20.  Phạm Đức Hiệp 1984 Nam TS GV Tiến sĩ Toán học 

21.  Nguyễn Ngọc Ánh 1976 Nam TS GV Tiến sĩ Địa lý 

22.  Tăng Thị Thùy 1984 Nữ TS GV Tiến sĩ Giáo dục so sánh 

23.  Bùi Thị Thanh Hương 1982 Nữ TS GVC Tiến sĩ Địa lý 

24.  Vũ Phương Liên 1982 Nữ TS GVC Thạc sĩ Hóa học 

25.  Lại Phương Liên 1989 Nữ TS GV Tiến sĩ Di truyền học 

26.  Đỗ Thùy Linh 1991 Nữ ThS. NCS GV Thạc sĩ LLPP Sinh 

27.  Đào Thị Hoa Mai 1982 Nữ ThS GV Thạc sĩ Pp Toán sơ cấp 

28.  Cao Thị Hà 1971 Nữ PGS. TS GVCC Tiến sĩ LL&PPDH Toán 

29.  Nguyễn Thành Văn 1961 Nam GS. TS GVCC Tiến sĩ Toán giải tích 

30.  Lê Thị Hoàng Hà 1977 Nữ ThS. NCS GV Thạc sĩ Toán học 

31.  Nguyễn Quý Thanh 1965 Nam GS. TS GVCC Tiến sĩ Xã hội học 

32.  Nguyễn Văn Hồng 1968 Nam PGS. TS GVCC Tiến sĩ Tâm lý học 
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33.  Lê Ngọc Hùng 1959 Nam GS. TS GVCC Tiến sĩ Xã hội học 

34.  Phạm Văn Thuần 1974 Nam PGS. TS GVCC Tiến sĩ QLGD 

35.  Dương Thị  Hoàng Yến 1973 Nữ PGS. TS GVCC Tiến sĩ Tâm lý học 

36.  Trịnh Văn Minh 1956 Nam 
PGS. TS 

GVCC Tiến sĩ 
LLDH Ngôn ngữ, 

văn hóa 

37.  Lê Hải Anh 1972 Nữ PGS. TS GVCC Tiến sĩ Văn học 

38.  Nguyễn Thúy Nga 1978 Nữ PGS. TS GVCC Tiến sĩ Ngôn ngữ học 

39.  Nguyễn Thị Hương 1972 Nữ PGS. TS GVCC Tiến sĩ Kinh tế 

40.  Phạm Thị Thanh Hải 1972 Nữ PGS. TS GVCC Tiến sĩ QLGD 

41.  Nguyễn Đức Khuông 1970 Nam TS GV Tiến sĩ Văn học 

42.  Nguyễn Trung Kiên 1979 Nam TS GV Tiến sĩ QLGD 

43.  Dương Tuyết Hạnh 1974 Nữ TS GV Tiến sĩ LL ngôn ngữ 

44.  Nguyễn Đức Hạnh 1991 Nam ThS. NCS GV Thạc sĩ Khoa học Quản lý 

45.  Tôn Quang Cường 1970 Nam TS GVCC Tiến sĩ Ngôn ngữ 

46.  Trương Thị Bích 1968 Nữ PGS. TS GVCC Tiến sĩ LL PPDH Văn 

47.  Phạm Thị Thu Hiền 1980 Nữ TS GV Tiến sĩ LL PPDH Văn 

48.  Văn Thị Minh Tư 1972 Nữ TS GV Tiến sĩ Văn học 

49.  Đoàn Nguyệt Linh 1980 Nữ TS GV Tiến sĩ LL PPDH Lịch sử 

50.  Lã Phương Thúy 1984 Nữ TS GV Tiến sĩ LL PPDH Văn 

51.  Lê Thanh Huyền 1983 Nữ TS GV Tiến sĩ Văn học 

52.  
Phạm Thị Thanh Phượng 1983 Nữ 

TS GVC Tiến sĩ 
LL Văn học 

53.  Nguyễn Phương Huyền 1975 Nữ TS GVC Tiến sĩ Tâm lý học 

54.  Nghiêm Thị Đương 1972 Nữ TS GVC Tiến sĩ Tâm lý học 

55.  Vũ Thị Thúy Hằng 1981 Nữ TS GVC Tiến sĩ LL & LS Giáo dục 

56.  Nguyễn Thanh Lý 1982 Nữ TS GVC Tiến sĩ QLGD 

57.  Trần Thị Thanh Hà 1986 Nữ TS GV Tiến sĩ Giáo dục học 
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58.  Châu Dương Quang 1990 Nam ThS GV Thạc sĩ Giáo dục đại học 

59.  Kim Mạnh Tuấn 1989 Nam ThS GV Thạc sĩ QTKD 

60.  Nguyễn Thu Hường 1980 Nữ TS GV Tiến sĩ Văn học 

61.  Trần Xuân Quang 1981 Nam 
TS 

GVC Tiến sĩ 
Toán học ứng dụng 

& KH tính toán 

62.  Nguyễn Đức Can 1972 Nam TS GV Thạc sĩ Văn 

63.  Vũ Trọng Lưỡng 1979 Nam  PGS. TS GVCC Tiến sĩ Toán học 

64.  Nguyễn Anh Tuấn 1973 Nam       TS GV Tiến sĩ Giáo dục học 

65.  Phạm Văn Hoằng 1981 Nam TS GV Tiến sĩ Toán học 

66.  Lê Chí Nguyện 1964 Nam TS GVC TS Vật lý 

67.  Nguyễn Thái Hà 1996 Nam CN GV CN Toán học 

68.  Nguyễn Thị Phương Vy 1995 Nữ ThS GV Thạc sĩ Hóa học 

69.  Trần Lê Thủy 1984 Nữ ThS GV Thạc sĩ Toán học 

70.  
Trần Đình Minh 1988 Nam  

TS GV Tiến sĩ Khoa học môi 

trường 

71.  Đặng Minh Tuấn 1981 Nam  ThS GV Thạc sĩ Vật lý 

72.  Nguyễn Văn Ngọ 1978 Nam  TS GV Tiến sĩ Lịch sử 

73.  Nguyễn Viết Hiền 1986 Nữ ThS GV Thạc sĩ Giáo dục mầm non 

74.  Nguyễn Thiều Dạ Hương 1990 Nữ ThS GV Thạc sĩ Giáo dục mầm non 

75.  Chu Thị Hồng Nhung 1982 Nữ TS GV Tiến sĩ Giáo dục mầm non 

76.  Lê Thủy Tiên 1995 Nữ ThS GV Thạc sĩ Giáo dục mầm non 

77.  Đặng Văn Phúc 1996 Nam CN GV Cử nhân LL7PP DH âm nhạc 

78.  Hoàng Thị Nho 1975 Nữ TS GVC Tiến sĩ LL&LS GDH 

79.  Trần Thị Kim Yến 1978 Nữ        TS GV Tiến sĩ Giáo dục mầm non 

80.  Trần Thị Thu Hương 1985 Nữ TS GV Tiến sĩ Quốc tế học 

81.  Hồ Quang Hoà 1982 Nam  ThS GV Thạc sĩ KHGD 



6 
 

82.  Phạm Quang Tiệp 1980 Nam  TS GVC Tiến sĩ LL&LSGD 

83.  Nguyễn Phùng Tám 1982 Nam  TS GV Tiến sĩ Lịch sử 

84.  Nguyễn T Thảo Linh 1999 Nữ CN GV Cử nhân Toán học 

85.  Nguyễn T Lan Anh 1997 Nữ CN GV Cử nhân Ngữ văn 

86.  Nguyễn Văn Hưng 1996 Nam CN GV Cử nhân Giáo dục tiểu học 

87.  Nguyễn Tùng Lâm 1998 Nữ CN GV Cử nhân SP Toán 

88.  Nguyễn Đức Nguyên 1980 Nam ThS GV ThS QLGD 

89.  Vũ Cẩm Tú 1988 Nữ TS GV Tiến sĩ Ll&PPDH KTCN 

90.  Khuất Thị Thanh Huyền 1992 Nữ ThS GV Thạc sĩ LL&PPDH Vật lý 

     Khối ngành VII 

1.  Đinh Thị Kim Thoa 1963 Nữ PGS. TS GVCC Tiến sĩ Tâm lý học 

2.  Đặng Hoàng Minh 1979 Nữ PGS. TS GVCC Tiến sĩ Tâm lý học 

3.  Trần Thành Nam 1980 Nam PGS. TS GVCC Tiến sĩ Tâm lý học 

4.  Phạm Mạnh Hà 1974 Nam PGS. TS GVCC Tiến sĩ Tâm lý học 

5.  Nguyễn Cao Minh 1981 Nam TS GV Tiến sĩ  Tâm lý học 

6.  Trần Văn Công 1983 Nam TS GVC Tiến sĩ Tâm lý học 

7.  Nguyễn Hồng Kiên 1974 Nữ TS GVC Tiến sĩ Giáo dục học 

8.  Nguyễn T Bích Liên 1978 Nữ TS GVC Tiến sĩ Giáo dục học 

9.  Trần Văn Tính 1977 Nam TS GV Tiến sĩ Tâm lý học 

10.  Nguyễn T Thanh Huyền 1978 Nữ TS GVC Tiến sĩ Ll&LS Giáo dục 

học 

11.  Hoàng Gia Trang 1975 Nam TS GV Tiến sĩ Tâm lý học 

12.  Trần Thị Quỳnh Trang 1987 Nữ ThS GV Thạc sĩ Tâm lý học lâm 

sàng 

13.  Hồ Thu Hà 1990 Nữ ThS GV Thạc sĩ Tâm lý học lâm 

sàng 

14.  Nguyễn T Anh Thư 1983 Nữ ThS GV Thạc sĩ Giáo dục học 
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15.  Mai Quang Huy 1962 Nam TS GVC Tiến sĩ Giáo dục học 

16.  Trần Thị Mai Phương 1989 Nữ ThS GV Thạc sĩ Công tác xã hội 

17.  Lại Thị Yến Ngọc 1981 Nữ ThS GV Thạc sĩ Tâm lý học giáo dục 

18.  Lữ Thị Mai Oanh  1987 Nữ ThS GV Thạc sĩ  Xã hội học 

19.  Nguyễn Phương Hồng 

Ngọc 

1993 Nữ ThS GV Thạc sĩ  TLH LS trẻ em & 

VTN 

20.  Nguyễn Thị Liên 1973 Nữ TS GV Tiến sĩ Tâm lý học giáo dục 

Danh sách giáo viên trường THPT Khoa học Giáo dục tham gia hoạt động trải nghiệm nghề nghiệp cho SV 

STT Họ và tên Giới tính Chức danh Trình độ đào tạo Chuyên ngành giảng dạy 

1.  Nguyễn Tuyết Nhung  Nữ GV Thạc sĩ Văn học 

2.  Lê Thị Bích Xuyên Nữ GV Thạc sĩ Toán học 

3.  Nguyễn Quang Huy Nam GV Thạc sĩ Toán học 

4.  Phạm Thị Thư Nữ GV Thạc sĩ Văn học 

5.  Hoàng Lan Hương Nữ GV Thạc sĩ Văn học 

6.  Đặng Thị Mây Nữ GV Tiến sĩ Văn học 

7.  Bùi Thị Bảo Ngọc Nữ GV Thạc sĩ Văn học 

8.  Phạm Hải Anh Nữ GV Thạc sĩ Văn học 

9.  Phạm Thị Mai Nữ GV Thạc sĩ Văn học 

10.  Vũ Thị Thanh Huyền Nữ GV Thạc sĩ Hóa học 

11.  Nguyễn Thị Hậu Nữ GV Thạc sĩ Hóa học 

12.  Nguyễn Thị Hương Nữ GV Thạc sĩ Sinh học 

13.  Nguyễn Thị Hoàng Mơ Nữ GV Thạc sĩ Vật lý 

14.  Nguyễn Thị Ngọc Nữ GV Thạc sĩ Sinh học 

15.  Đỗ Thanh Hà Nam GV Thạc sĩ Hóa học 

16.  Trần Đình Minh Nam GV Tiến sĩ Công nghệ 

17.  Trần Thị Như Huế Nữ GV Thạc sĩ Sinh học 
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18.  Đào Thị Hảo Nữ GV Thạc sĩ Tiếng Anh 

19.  Hoàng Phương Hạnh Nữ GV Thạc sĩ Tiếng Anh 

20.  Nguyễn Hồng Giang Nữ GV Thạc sĩ Tiếng Anh 

21.  Nguyễn Thi Vân Nữ GV Thạc sĩ Tiếng Anh 

22.  Nguyễn Thị Năm Nữ GV Thạc sĩ Lịch sử 

23.  Nguyễn Thị Thanh Hoa Nữ GV Thạc sĩ Địa lý 

24.  Nguyễn Tiến Hương Nam GV Thạc sĩ Lịch sử 

C. Công khai tỷ lệ sinh viên/giảng viên quy đổi 

   Tỷ lệ sinh viên/giảng viên quy đổi: 2553/218 = 1/12 

                            Hà Nội, ngày 31  tháng 12  năm 2021 

                                         KT. HIỆU TRƯỞNG  

                                         PHÓ HIỆU TRƯỞNG  

 

 

 

 

                                          PGS.TS. Phạm Văn Thuần 
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